
 

Biểu số: 0401.H.CDT 
Kèm theo Thông tư số 131/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính  
Thời hạn báo cáo:  
- Báo cáo quý: Ngày 25 của tháng đầu 
quý sau  
- Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 01 năm 
sau năm báo cáo 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Dự trữ Nhà nước 
Đơn vị nhận báo cáo:​

Cục Công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số 

 
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHI MUA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA 

Quý/Năm: ... 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

ST
T Nội dung 

Đơn vị quản lý 
Tổng số trong 

kỳ báo cáo 
Lũy kế từ đầu 

năm Bộ Tài 
chính 

Các bộ, ngành 
quản lý hàng 

DTQG 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) 

1 Mua tăng     

2 Mua bù     

3 Mua bổ 
sung     

4 Khác     

 Tổng     

 
​

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký, họ tên) 

​
NGƯỜI KIỂM TRA 

BIỂU​
(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN 

VỊ​
(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 
Biểu số 0401.H.CDT: Dự toán ngân sách nhà nước chi mua hàng dự trữ quốc gia 
1. Khái niệm, phương pháp tính: 



Hàng dự trữ quốc gia là vật tư, thiết bị, hàng hóa trong Danh mục hàng dự trữ quốc gia 
do Nhà nước quản lý, nắm giữ để sử dụng vào mục tiêu dự trữ quốc gia. 
2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo của ngành Dự trữ Quốc gia. 
3. Cách ghi biểu: 

 Cột 1-2: Ghi theo số liệu dự toán NSNN chi mua hàng DTQG được cấp có thẩm 
quyền giao trong kỳ. 

 Cột 3: Ghi tổng dự toán NSNN chi mua hàng DTQG được cấp có thẩm quyền giao 
trong kỳ. 

 Cột 4: Ghi số lũy kế từ đầu năm dự toán NSNN chi mua hàng DTQG. 
 
 


